
 
 

BẢNG GIÁ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ ( 10/2021) 
 

 
HIỆU-XUẤT SỨ 

 
CHỦNG LOẠI 

 
ĐVT 

 

 ĐƠN GIÁ (VNĐ) 

 

 

BĐK 5 cấp (Size: 96 x 96) Bộ 1,800,000 

BĐK 7 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 2,400,000 

BĐK  12 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 3,500,000 
 

  

BĐK 4 cấp (Size: 96 x 96) Bộ 3,750,000 

BĐK 6 cấp (Size: 96 x 96) Bộ 4,150,000 

BĐK 8 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 6,150,000 

BĐK  12 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 7,000,000 

 

 
 

BĐK 6 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 4,200,000 

BĐK 8 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 4,950,000 

BĐK  12 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 6,100,000 

SK 

BĐK 4 cấp (Size: 96 x 96) Bộ 
720,000 

   

BĐK 6 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 
1,200,000 

BĐK  12 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 
2,020,000 

JKL 

BĐK   6 cấp (Size: 120 x 120) Bộ 850,000 

BĐK  12 cấp (Size: 120 x 120) Bộ 950,000 

 

BĐK  6 cấp LCD - BR6000  Bộ 3,800,000 

BĐK  12 cấp LCD - BR6000 Bộ 5,100,000 

 
 


